HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM  TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: Ngữ Văn - LỚP 8
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu

Mã đề 1
	1
	- Đoạn văn trên trích từ văn bản : Tôi đi học (0,25đ)
-  Tác giả: Thanh Tịnh (0,25đ)
	0,5

	
	2
	- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự (0,25đ) (Nếu HS ghi miêu tả, biểu cảm thì GV không cho điểm, hoặc ghi cả ba PTBĐ thì GV trừ hết điểm))
- Ngôi kể  thứ  nhất  (0,25đ)
	0,5

	
	3
	HS  tìm đúng ba từ láy trong các từ láy sau:  dịu dàng, nặng nề, lưng lẻo, lưu luyến, nức nở, thút thít, ngập ngừng...  

( Nếu HS tìm được 2 từ cho(0,25đ), tìm được 1 từ không cho điểm, tìm thừa từ không trừ điểm  vẫn cho đủ điểm. Nếu HS tìm thừa 2 từ sai Gv trừ 0,25 điểm; tìm thừa 3 từ sai thì trừ hết điểm)
	0,5

	
	4
	HS  tìm đúng năm từ thuộc trường từ vựng  chỉ bộ phận cơ thể người  VD: lưng, bàn tay, cánh tay, mắt, đầu, cổ, mặt, tóc...
( Nếu HS tìm được 3,4 từ cho(0,25đ), tìm được 2 từ không cho điểm, tìm thừa từ không trừ điểm  vẫn cho đủ điểm. Nếu HS tìm thừa 2 từ sai Gv trừ 0,25 điểm; tìm thừa 3 từ sai thì trừ hết điểm)
	0,5

	
	5
	- Nhân vật tôi sợ hãi, bỡ ngỡ, lo lắng không muốn bước vào lớp vì không muốn rời xa mẹ (HS có thể diễn đạt khác đi nhưng vẫn đúng, gv cho đủ điểm, VD như: e sợ, rụt rè,... vì lần đầu tiên tự lập ở thế giới mới, phải xa mẹ) (0,5đ)
-  Sự việc diễn ra trong quá khứ mà  tác giả lại có thể kể lại một cách cụ thể, sinh động đến như vậy là vì đó là buổi tựu trường đầu tiên trong đời tác giả. (0,25đ) Nó ghi lại  những dấu ấn kỉ niệm trong cuộc đời và đó cũng là lần đầu tiên tác giả rời xa mẹ. (0,25đ) ( Ý 2, HS có thể diễn đạt khác đi nhưng vẫn đúng, gv cho đủ điểm, VD như: vì lần đầu tiên tự lập ở thế giới mới, phải xa mẹ hoặc đó là kỉ niệm ấn tượng, khó phai, đáng nhớ...)
( Nếu HS diễn đạt khác mà đúng ý vẫn cho đủ điểm )
	1,0

	I. Đọc hiểu

Mã đề 2
	1
	 - Đoạn trích trên trích từ văn bản : Tức nước vỡ bờ (0,25đ). Nếu HS ghi "Tắt đèn", GV không cho điểm.
-  Tác giả: Ngô Tất Tố (0,25đ)
	0,5

	
	2
	- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự (0,25đ) (Nếu HS ghi miêu tả, biểu cảm thì GV không cho điểm, hoặc ghi cả ba PTBĐ thì GV trừ hết điểm)
- Ngôi kể  thứ  ba  (0,25đ)
	0,5

	
	3
	HS  tìm đúng ba từ láy:  lẻo khoẻo, nham nhảm, om sòm, sấn sổ.   

( Nếu HS tìm được 2 từ cho (0,25đ), tìm được 1 từ không cho điểm. Nếu HS tìm thừa 2 từ sai Gv trừ 0,25 điểm; tìm thừa 3 từ sai thì trừ hết điểm)
	0,5

	
	4
	HS  tìm đúng năm từ thuộc trường từ vựng chỉ hoạt động của người VD: túm, ấn, dúi, bước, sấn sổ, xô đẩy, thét, trói...
( Nếu HS tìm được 3,4 từ cho(0,25đ), tìm được 2 từ không cho điểm, tìm thừa từ không trừ điểm vẫn cho đủ điểm. Nếu HS tìm thừa 2 từ sai Gv trừ 0,25 điểm; tìm thừa 3 từ sai thì trừ hết điểm)
	0,5

	
	5
	- Chị Dậu là người phụ nữ mạnh mẽ, tiềm tàng tinh thần phản kháng chống áp bức bất công (0,5đ) Nếu HS ghi  thừa các phẩm chất khác, Gv không trừ  điểm nhất là yêu thương chồng con.
- Quy luật  trong cuộc sống: Tức nước thì vỡ bờ, (0,25đ) có áp bức có đấu tranh (0,25đ). HS chỉ nêu một ý có áp bức có đấu tranh, GV cho đủ 0,5 điểm.
( Nếu HS diễn đạt khác mà đúng ý vẫn cho đủ điểm )
	1,0

	II. Tập làm văn
	1
	Viết một đoạn văn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên .

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Viết hoa lùi đầu dòng và có câu đầu đoạn giới thiệu ý khái quát. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề. – kể lại  cảm xúc, ấn tượng của bản thân trong buổi lần đầu tiên đến trường khai giảng.
	

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: 

Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau: 

- Ấn tượng buổi khai giảng đầu tiên:
+ Cảm xúc trước hôm khai giảng (0,25điểm)
+ Chọn hình ảnh về cảnh vật tiêu biểu nhất về đường đi học, ngôi trường, bạn bè… để tả, kể (0,5điểm)
+ Nhìn thấy bạn bè, thầy cô, trường lớp mới xuất hiện cảm giác: háo hức, hồi hộp, vui vẻ….(0,5điểm)
+ Cảm xúc khi rời xa cha mẹ để vào lớp cùng bạn bè. (0,25điểm)
– Giọng kể tự nhiên, chân thành, kể theo trình tự thời gian.

(Nếu HS diễn đạt khác mà đúng ý, vẫn cho đủ điểm. HS có thể viết đoạn văn từ nửa trang đến một trang giấy thi.)
	1,5

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề.
	0,25



	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	

	
	2
	Cơ bản làm đúng kiểu bài văn nghị luận giải thích.

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luậngiải thích có đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tình yêu thương của con người trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau nhưng cơ bản theo định hướng sau:
1. Mở bài: (0,5 điểm)
- Dẵn dắt giới thiệu vấn đề nghị luận 

- Trích dẫn câu tục ngữ.

2. Thân bài: (3,0 đ)
* Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ.

– Nghĩa đen: Khi gói bánh, gói hàng, người ta thường đặt những lớp lá lành lặn ở ngoài để bao bọc lớp lá rách bên trong.
- Nghĩa bóng:

   + Lá lành: Chỉ những người có cuộc sống đầy đủ, khỏe mạnh trong xã hội

   + Lá rách: Chỉ những người có cuộc sống thiếu thốn, khiếm khuyến về cả vật chất, tinh thần, sức khỏe…

   + đùm: bao bọc, giúp đỡ, cưu mang, chia sẻ…

⇒ Câu tục ngữ khuyên  những người có cuộc sống đầy đủ cần biết đùm bọc, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống, con người phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

* Tại sao lá lành phải đùm lá rách?

-  Đây cũng là một trong những phẩm chất quý báu của người dân Việt Nam. (Lấy dẫn chứng trong cuộc sống…)

- Trong cuộc sống, mỗi người không sống cô lập một mình mà sống trong một tập thể, một cộng đồng, vì vậy, sự sẻ chia, đoàn kết là vô cùng cần thiết để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

- Khi một người gặp phải hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn (vật chất, tinh thần, sức khỏe) thì những người xung quanh cần có sự đồng cảm, giúp đỡ, đùm bọc để họ có thể cố gắng vượt qua hoàn cảnh, nỗi đau. Có như vậy, xã hội mới trở nên văn minh và ngày càng phát triển.
- “Cho đi là nhận lại”, nếu chúng ta biết đùm bọc, giúp đỡ những người gặp khó khăn thì không chỉ tự ta thấy thoải mái trong lòng mà còn được những người xung quanh cũng sẽ tin tưởng, quý mến, và tôn trọng. 
- Và chắc chắn trên con đường đời, nếu không may ta gặp khó khăn thì cũng sẽ có những bàn tay đưa ra giúp đỡ ta vượt qua tất cả.
* Mở rộng vấn đề
- Phê phán những người có lối sống ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình, vô cảm, dửng dưng trước những khó khăn, bất hạnh của người khác.

- Phê phán những người lợi dụng tình thương của mọi người để ỷ lại, lười biếng, chỉ muốn nhận sự giúp đỡ của người khác mà không biết cố gắng vươn lên.

– Lòng nhân ái này phải xuất phát từ tình cảm chân thành, thấu hiểu, cảm thông giữa người với người chứ không phải là lối ban ơn trịch thượng.

* Làm thế nào để rèn luyện lối sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau
- Thương yêu đùm bọc và sống có trách nhiệm với chính những người thân yêu trong gia đình, hàng xóm...

- Luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng các hành động cụ thể, nghĩa cử cao đẹp.

- Kêu gọi giúp đỡ những cảnh ngộ khó khăn ở địa phương và trên khắp mọi miền đất nước.

3. Kết bài: (0,5 điểm)

- Khẳng định lại vấn đề.
- Nêu ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân.
	4,0

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, lời văn sinh động hấp dẫn, giàu sắc thái biểu cảm.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


* Lưu ý:
1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể  không giống đáp án, có những ý ngoài  đáp án, nhưng phải hợp lí.

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ viết chung chung, sáo rỗng

